
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211770 Lê Kim Anh 22/06/2003 Bạc Liêu DH21OTO04

2 200261 Nguyễn Diễm Cơ 19/06/2002 Sóc Trăng DH20XET01

3 200445 Trần Minh Đức 16/12/2002 Đồng Tháp DH20OTO01

4 203401 Lê Thùy Dương 17/10/2002 Cà Mau DH20XET03

5 201117 Dương Khắc Duy 11/12/2002 Bạc Liêu DH20OTO04

6 211207 Nguyễn Khánh Duy 10/07/2003 Trà Vinh DH21TIN02

7 203426 Lê Gia Hân 02/06/2002 Vĩnh Long DH20XET03

8 2010644 Võ Anh Hào 03/05/2002 DH20OTO04

9 200503 Lưu Hữu Hậu 28/12/2002 Kiên Giang DH20OTO04

10 203518 Phạm Thị Hiền 18/04/2002 Kiên Giang DH20XET01

11 210052 Lê Ngọc Bảo Hoa 04/11/1997 Cà Mau DH21OTO01

12 201071 Lê Huỳnh Duy Hưng 03/11/2002 Cà Mau DH20OTO04

13 210754 Lại Phước Trường Khang 06/09/2001 Cần Thơ DH21QTK03

14 2010643 Nguyễn Vĩ Khang 12/12/2002 DH20OTO04

15 200233 Nguyễn Hữu Kiến 30/04/2002 An Giang DH20TIN04

16 199680 Nguyễn Nhựt Linh 29/06/2001 Hậu Giang DH20OTO04

17 203485 Phạm Thành Lợi 13/08/2002 Đồng Tháp DH20XDU01

18 202096 Phan Văn Lý 26/11/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

19 2111054 Phạm Quang Mẫn 17/05/2003 DH21TIN06

20 201913 Trương Anh Mỹ 16/07/2002 Cà Mau DH20TIN03

21 202563 Nguyễn Kim Ngân 10/07/2002 Cà Mau DH20QTK01

22 200645 Phan Thanh Ngôn 10/12/2002 Hậu Giang DH20TIN04

23 201266 Nguyễn Hoàng Nhất 19/01/2002 Cà Mau DH20XDU01

24 210813 Hà Lâm Khang Phát 18/05/2003 Sóc Trăng DH21QLC01
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25 200593 Lương Tấn Phát 23/08/2002 Hậu Giang DH20OTO04

26 220355 Nguyễn Ngọc Anh Quân 22/08/2004 DH22XET02

27 200739 Nguyễn Phú Quý 19/11/2002 Sóc Trăng DH20XDU01

28 201114 Dương Huỳnh Nhã Quyên 15/09/2002 Cà Mau DH20QTK03

29 201119 Lâm Hoàng Sơn 06/11/2002 Hậu Giang DH20OTO04

30 200953 Đào Quốc Thái 19/09/2000 Kiên Giang DH20OTO04

31 210392 Huỳnh Phan Thanh 17/05/2003 Bến Tre DH21QTK02

32 201143
Sơn Nguyễn Phước 
Ngọc

Thiện 14/11/2000 Vĩnh Long DH20OTO04

33 214501 Nguyễn Phú Thịnh 05/04/2003 Cà Mau DH21KPM02

34 219850 Võ Đức Thịnh 07/03/2003 DH21KPM02

35 200802 Huỳnh Thị Minh Thư 28/10/2002 Kiên Giang DH20XET01

36 210463 Phạm Nguyễn Hùng Thuận 25/03/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

37 200207 Phạm Hữu Toàn 08/05/2001 DH20OTO01

38 211067 Võ Thị Ngọc Trầm 06/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK03

39 201881 Phạm Thị Huyền Trang 05/07/2002 Kiên Giang DH20QTD02

40 203328 Võ Thị Kim Trinh 25/12/2002 Đồng Tháp DH20XET03

41 201200 Lưu Quốc Trung 13/10/2002 An Giang DH20OTO04

42 200592 Lê Nhật Trường 27/10/2002 Hậu Giang DH20OTO04

43 200352 Lê Mạnh Tuyên 15/06/2001 Cà Mau DH20OTO01

44 210829 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 19/10/2003 Cà Mau DH21QTK03


